
 UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:               /KH-SNN Tây Ninh, ngày      tháng 7 năm 2023 

 
KẾ HOẠCH 

Phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023 

 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống bệnh động vật trên 

cạn; 

Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022- 

2030; 

Thực hiện Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh năm 2023; 

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-SNN ngày 10/01/2023 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho 

các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Thực hiện Công văn số 2853/SNN-KHTC ngày 26/6/2023 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc thống nhất một số nội dung điều chỉnh Kế hoạch 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 

2023. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh Kế hoạch phòng, chống bệnh 

Dại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

- Phấn đấu không để dịch bệnh Dại trên động vật xảy ra; khi có dịch bệnh, phát 

hiện kịp thời, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, hạn chế thiệt 

hại do dịch bệnh gây ra. 

- Tuyên truyền đến người nuôi chó ý thức về việc phòng chống bệnh Dại, chủ 

động tiêm phòng bệnh Dại đối với chó nuôi và tác động đến người nuôi chó trong việc 

nhốt chó trong khuôn viên nhà, không thả rông chó ra đường, nơi công cộng, tránh để 

chó cắn người lây lan dịch bệnh và gây tai nạn cho người tham gia giao thông. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Tỷ lệ tiêm phòng đạt 100% kế hoạch. 

- Tuyên truyền, vận động người chủ nuôi tiêm phòng bệnh Dại cho chó, mèo theo 

đúng quy định; không thả rông chó, mèo ra nơi công cộng. 

- Phối hợp thực hiện bắt chó chạy rông theo đúng kế hoạch đề ra. 

https://hethongphapluat.com/docs/go/52a5f9fbbf994dda9f2032d3338e73d4/


2 

 

- Tổ chức triển khai giám sát dịch bệnh từ tỉnh đến cơ sở nhằm phát hiện sớm, 

thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh và khống chế kịp thời khi dịch ở diện hẹp, ngăn 

chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

II. NỘI DUNG 

1. Quản lý đàn chó, mèo 

Cơ chế quản lý, giải pháp quản lý số chó, mèo trong cộng đồng như sau: 

a) Chủ nuôi chó, mèo 

Chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm đăng ký, khai báo nuôi chó, mèo với UBND 

cấp xã; cam kết nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình; chó, mèo khi đưa ra 

khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người; nếu để chó, 

mèo thả rông cắn người thì phải chi trả những chi phí liên quan theo quy định; từng 

bước áp dụng việc đánh dấu để nhận diện (đeo vòng cổ) cho chó, mèo đã được tiêm 

vắc xin Dại. 

b) UBND cấp xã 

- Phân công nhân sự theo dõi, quản lý, lập danh sách hộ nuôi chó hoặc sổ quản lý 

chó, mèo; cập nhật số liệu nuôi tại địa phương để báo cáo trên Hệ thống báo cáo trực 

tuyến quản lý chó, mèo. Định kỳ tối thiểu 02 lần/năm, báo cáo cập nhật số liệu các hộ 

nuôi và tổng đàn chó, mèo về Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. 

- Triển khai đến các ấp, tổ dân phố các quy định của nhà nước về quản lý nuôi 

chó, mèo và vận động người dân chấp hành các quy định. 

- Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương để xây dựng kế hoạch bắt chó, mèo 

thả rông, chó không đeo rọ mõm, nghi mắc bệnh Dại, cưỡng chế tiêm vắc xin Dại cho 

chó, mèo. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong quản lý nuôi chó, mèo, 

không tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo theo quy định của pháp luật. 

c) UBND cấp huyện 

- Mỗi UBND cấp huyện lựa chọn 01 UBND cấp xã thực hiện thí điểm việc quản 

lý chó, mèo và bắt chó chạy rông; sau đó nhân rộng ra các địa bàn khác; phấn đấu đến 

năm 2025 có 70% xã, phường, thị trấn  quản lý được số hộ nuôi chó, mèo và bắt chó 

chạy rông; đến năm 2030 đạt từ 90% trở lên. 

- Đưa chỉ tiêu về quản lý chó, mèo; bắt chó chạy rông và phòng, chống bệnh Dại 

vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của UBND cấp xã. 

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nuôi chó, mèo và bắt chó 

chạy rông; xử lý nghiêm theo quy định. 

- Hướng dẫn các ngành và địa phương có liên quan về xử phạt các vi phạm trong 

quản lý nuôi chó, mèo và bắt chó chạy rông. 

2. Công tác bắt chó chạy rông 

- Năm 2023, dự kiến tổ chức 90 chuyến bắt chó chạy rông trên toàn tỉnh; mỗi 

huyện, thị xã, thành phố dự kiến tổ chức bắt 10 chuyến/năm. 
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- Chó bắt được mang về địa phương tạm giữ, nhốt chờ chủ nuôi đến xử lý trong 

48 giờ. 

- Chó chạy rông bắt được do chính quyền địa phương xử lý dựa trên Nghị định số 

90/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thú y; Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ  sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và Nghị định số 

144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng 

cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình. 

3. Công tác phòng bệnh Dại 

3.1. Công tác tiêm phòng 

a) Xã hội hóa tiêm phòng bệnh Dại 

Tiếp tục vận động người chăn nuôi tự tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho 

chó, mèo của mình trong đợt tiêm phòng chính. Ngoài ra, hàng tháng phải tiêm phòng 

bổ sung cho đàn chó, mèo mới phát sinh hoặc chó, mèo đã hết thời gian còn miễn dịch 

bảo hộ. Kinh phí do người chăn nuôi tự chi trả.  

b) Tiêm phòng từ nguồn ngân sách tỉnh 

- Số lượng vắc xin tiêm phòng miễn phí từ ngân sách của tỉnh: 4.250 liều. 

- Đối tượng được hỗ trợ vắc xin tiêm phòng (chủ hộ tự lo tiền công tiêm phòng): 

đàn chó của các hộ tại địa bàn các xã, phường, thị trấn có người chết do bị chó dại cắn 

trong những năm qua và những nơi có nguy cơ cao và xã Hòa Hiệp huyện Tân Biên. 

- Liều lượng, cách sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin. 

3.2. Giám sát dịch bệnh  

- Giám sát lâm sàng là biện pháp chủ yếu nhằm phát hiện sớm các ca bệnh Dại ở 

động vật. 

- Chủ vật nuôi có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát chó, mèo nuôi của 

gia đình, nếu phát hiện con vật vô cớ cắn, cào người hoặc tấn công động vật khác thì 

phải cách ly và báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y nơi gần nhất. 

- Cơ quan thú y tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện sớm ổ dịch. Đối 

tượng giám sát chủ yếu là đàn chó nuôi ở vùng có ổ dịch cũ, địa bàn có nguy cơ cao, 

địa bàn có chó nghi mắc bệnh Dại cắn người gây tử vong.  

- Giám sát bị động: triển khai lấy 03 mẫu đầu chó giám sát vi rút dại. 

3.3. Tuyên truyền 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng như Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, phát tờ rơi nhằm nâng cao 

nhận thức của mọi người về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại trên động vật. Thường 

xuyên cập nhật thông tin khi có dịch xảy ra ở các địa phương trên cả nước, nhất là các 
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tỉnh giáp ranh, cần phải thông báo rộng rãi để người dân biết và có biện pháp phòng, 

chống. 

- Tổ chức 01 lớp tập huấn cho cán bộ thú y, phòng nông nghiệp, phòng kinh tế, 

Ủy ban nhân dân các xã phường, thị trấn, về chủ trương và kế hoạch phòng, chống 

dịch bệnh dại, triển khai thực hiện bắt chó chạy rông. 

3.4. Xử lý chó, mèo mắc bệnh, chết khi có dịch xảy ra 

- Việc xử lý chó, mèo mắc bệnh, chết theo các quy định của Thông tư số 

07/2016/TT- BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. và 

các văn bản hướng dẫn về kỹ thuật của Cục Thú y: 

- Động vật mắc bệnh Dại, có dấu hiệu mắc bệnh dại được xử lý như sau: 

+ Tiêu hủy bắt buộc động vật chết, động vật mắc bệnh Dại.  

+ Vận động tiêu hủy chó, mèo có dấu hiệu mắc bệnh dại; trường hợp không tiêu 

hủy phải nuôi cách ly để theo dõi trong vòng 14 ngày, nếu phát bệnh dại thì phải tiêu 

hủy theo quy định. 

+ Khuyến khích tiêu hủy chó, mèo chưa được tiêm phòng vắc xin Dại nhưng đã 

tiếp xúc với chó, mèo mắc bệnh Dại; trường hợp không tiêu hủy phải nuôi cách ly để 

theo dõi trong vòng 14 ngày, nếu phát bệnh Dại thì phải tiêu hủy theo quy định. 

+ Chó, mèo vô cớ cắn, cào người phải nuôi cách ly để theo dõi trong vòng 14 

ngày, nếu phát bệnh Dại thì phải tiêu hủy theo quy định. 

- Đối với chó, mèo khỏe mạnh trong vùng có dịch bệnh Dại phải thực hiện nuôi 

nhốt trong thời gian có dịch. 

- Việc xử lý động vật mắc bệnh phải được thực hiện ngay khi có kết quả xét 

nghiệm dương tính với bệnh Dại hoặc được Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra, xác 

minh và kết luận động vật bị mắc bệnh Dại. 

- Việc xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh Dại thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y.  

- Khi dịch bệnh xảy ra: 

+ Tiêm phòng khẩn cấp vắc xin Dại cho toàn bộ đàn chó, mèo khỏe mạnh trong 

xã, phường, thị trấn có ổ dịch dại và các xã, phường, thị trấn tiếp giáp với xã, phường, 

thị trấn có dịch. 

+ Tổ chức vệ sinh, tiêu độc sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh. 

+ Huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ tiêm phòng; người trực tiếp tham gia tiêm 

phòng phải là nhân viên thú y hoặc người đã qua tập huấn về tiêm phòng Dại. 

+ Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn, quản lý, thực hiện tiêm phòng và giám 

sát việc tiêm phòng. 

+ Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại cho 

chó, mèo để bao vây ổ dịch. 

 + Người tham gia xử lý ổ dịch Dại phải sử dụng bảo hộ cá nhân phù hợp (bao 

gồm kính bảo vệ mắt, khẩu trang y tế, găng tay, ủng và quần áo bảo hộ) theo hướng 

dẫn của cơ quan y tế. 
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Tổng kinh phí thực hiện: 130.000.000 đồng (một trăm ba mươi triệu đồng). 

Trong đó:  

- Tiêm phòng:    60.690.000 đồng. 

- Tuyên truyền:   39.600.000 đồng. 

- Giám sát dịch bệnh:   21.465.000 đồng. 

- Chi phí khác:     8.245.000 đồng. 

Phụ lục kèm theo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện:  

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện; Phòng Kinh tế thị xã 

Trảng Bàng, Hòa Thành; Phòng Kinh tế thành phố Tây Ninh. 

+ UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

+ Các cơ quan chuyên môn thuộc các Sở, Ngành có liên quan: Tài chính, Công 

Thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận 

tải; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Quản lý thị trường. 

Kế hoạch này điều chỉnh cho Kế hoạch số 119/KH-SNN ngày 10/01/2023 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh năm 2023./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Sở: Tài chính, Công Thương, 

Tài nguyên và Môi trường, Y tế, 

Thông tin và Truyền thông,  

Giao thông Vận tải; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Lưu: VT, CCCN&TY. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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